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	CHƯƠNG IV
	
	CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

	Tiết 39, 40, 41
	
	ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG


I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức

- Định nghĩa được xung lượng của lực; nêu được bản chất ( tính chất vectơ ) và đơn vị xung lượng của lực.

 - Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính, biểu diễn được vectơ động lượng nêu được đơn vị của động lượng.

- Nêu được khái niệm hệ cô lập và lấy ví dụ về hệ cô lập

- Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng đối với hệ cô lập.

-  Viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ gồm hai vật.

2. Về kĩ năng:

- Suy ra định lí biến thiên động lượng từ định luật II Niu-tơn dạng 
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- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm mềm và giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.

3. Thái độ : Tinh thần say mê khoa học

          - Nhìn nhận sự việc một cách khách quan, khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực:

a. Phẩm chất - Năng lực chung

- Phẩm chất: nhân ái, khoan dung, tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó.

- Năng lực chung: năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác; năng lực sáng tạo.

b. Năng lực chuyên biệt môn học

- K1: Xây dựng, tìm hiểu được nội dung động lượng, độ biến thiên động lượng, xung của lực,định luật bảo toàn động lượng.

- K2: Trình bày được mối quan hệ giữa xung của lực với chuyển động của vật 

- K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện được nhiệm vụ học tập.

- K4: Vận dụng độ biến thiên động lượng, xung của lực,định luật bảo toàn động lượng để giải bài tập về va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực.

- P1: đặt ra những câu hỏi về động lượng, xung của lực.

- C1.xác định được trình độ hiện có về xung của lực, độ biến thiên động lượng.

- X2: Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích các hiện tượng súng giật khi bắn.. 

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Thí nghiệm minh họa định luật bảo toàn động lượng:(Thí nghiệm ảo)

                - Đoạn phim chuyển động bằng phản lực.

                - Đoạn phim quay chậm về hiện tượng súng giật khi bắn. 

                - Phiếu học tập
2. Học sinh: Ôn lại các định luật  Newton.

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	GHI CHÚ

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
NV2.Tại sao khẩu súng giật lại phía sau khi bắn?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Sau khi các nhóm thảo luận và rút ra nhận xét thì giáo viên tổng kết lại và rút ra kết luận chung:

- Khi một lực
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có độ lớn đáng kể  tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian
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 ngắn gây ra sự biến đổi trạng thái chuyển động của vật.

GV : cùng khối lượng m như nhau(ly nước) nhưng di chuyển tờ giấy với vận tốc v khác nhau dẫn đến trạng thái chuyển động khác nhau. Đại lượng liên hệ giữa m và v gọi là động lượng.


	2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận nhóm rút ra nhận xét.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.Có thể đưa ra nhận xét chung:

Khi nói đến lực  không chỉ có độ lớn và thời gian tác dụng lưc.

-Thời gian tác dụng lực ngắn; độ lớn của lực rất lớn.
- Các vật đó sau khi va chạm đều biến đổi chuyển động.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: XÂY DỰNG KHÁI NIỆM ĐỘNG LƯỢNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giao nhiệm vụ:

-Yêu cầu hs đọc sgk trả lời câu hỏi:

  Đại lượng
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  được gọi là gì?Nêu đặc điểm  và đơn vị của nó.

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa trả lời phiếu học tập.

- Phát biểu định nghĩa và nêu các đặc điểm của động lượng.

- Nêu mối quan hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng của vật.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.


	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh nhận thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ theo các nhóm đã chia sẵn.

- Các nhóm trình bày kết quả hoạt động.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	I. Động lượng

1.Xung lượng của lực

- Khi một lực
[image: image5.wmf]F

r

tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian
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được định nghĩa là xung lượng của lực
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trong khoảng thời gian 
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- Đơn vị: N.s
2.Động lượng

- Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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là đại lượng được xác định bởi công thức: 
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-Đơn vị: ki-lô-gam mét trên giây ( kg.m/s)

Ta có:
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Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.


	Hoạt động 2: Xây dựng định luật bảo toàn động lượng.10p

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.HS đọc sgk

NV1: Nêu định nghĩa hệ cô lập. Cho ví dụ.

NV2: Trên mặt phẳng nằm ngang hoàn toàn nhẵn có  viên bi 1 (cho biết m1, v1)  đến va chạm m2 (cho trước)  đang đứng yên.Sau va chạm 2 viên bi chuyển động cùng hướng.

- So sánh tổng động lượng của hệ trước & sau va chạm.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Kết luận nội dung của định luật bảo toàn động lượng.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả hoạt động ( PHT)

- Các nhóm khác theo dõi, bổ sung.
	II.Định luật bảo toàn động lượng

1. Hệ cô lập

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập:

- Định luật:Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn

-Biểu thức: 
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1:

-Yêu cầu hs cho biết kết quả của bài 6, 7 trong SGK & 1 em đại diện nhóm lên giải bài 8

-Tiếp theo bài 8: Hai xe chuyển động cùng chiều trên mặt phẳng nằm ngang hoàn toàn nhẵn, đến móc vào nhau & sẽ cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu?

-Gợi ý: Hệ 2 xe có là hệ cô lập không?

+ Có thể áp dụng ĐL BT động lượng cho hệ 2 xe được không?

+ Nhận xét về hướng của các vec-tơ vận tốc?

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
- Nhận xét kết quả bài làm của hs.

- Thông báo: Trong và chạm mềm, sau va chạm 2 vật dính vào nhau & chuyển động cùng vận tốc.

- Có thể tính được vận tốc của 2 vật sau va chạm mềm được không?

- Nhận xét & yêu câu hs ghi kết quả.

3.Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2:

-GV Giao nhiệm vụ cho học sinh: Phát phiếu học tập có nội dung:

-Ban đầu tên lửa đứng yên. Khi lượng khí có khối lượng m phụt ra phía sau với vận tốc 
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thì tên lửa có khối lượng M sẽ chuyển động thế nào? Tính vận tốc của nó ngay sau khi khí phụt ra?

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
-Hướng dẫn hs thảo luận để tìm ra kết quả đúng nhất.

-Vậy em hiểu thế nào là chuyển động bằng phản lực?

- NX ý kiến trả lời của HS: “…”


	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập 1:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

- Hs trả lời & giải bài 8 (pA = pB).

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 1
+ Vì không có ma sát nên các ngoại lực tác dụng gồm có các trọng lực & các phản lực pháp tuyến chúng cân bằng nhau: Hệ 
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+ Các vec-tơ vận tốc cùng hướng
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 Tính được, dựa vào ĐLBT động lượng.
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- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

3.Thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
- Làm việc cá nhân trên phiếu

- Tham gia thảo luận để tìm kết quả đúng nhất.

4.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 2
+ Lúc đầu động lượng của tên lửa bằng không. 
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+ Khí phụt ra, động lượng của hệ:
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+ Coi tên lửa là hệ cô lập, ta áp dụng ĐLBT động lượng:
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+ Ta thấy 
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ngược hướng với 
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nghĩa là tên lửa bay về phía trước, ngược với hướng khí phụt ra.

- Có, nếu biết đủ các thông tin về khối lượng khí, khối lượng bóng, vận tốc khí phụt ra.

- Trả lời câu hỏi của GV.

- Lấy ví dụ.

Suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo  viên
	3. Va chạm mềm
Áp dụng ĐLBT động lượng:
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Các vec-tơ vận tốc cùng hướng
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4. Chuyển động bằng phản lực.

- Bài toán: Giả sử ban đầu tên lửa đứng yên
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Sau khi lượng khí khối lượng m phụt ra phía sau với vận tốc 
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 thì tên lửa khối lượng M chuyển động với vận tốc 
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Xem tên lửa là một hệ cô lập, ta có áp dụng định luật BTĐL:

 m
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-Nhận xét: 

+
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ngược hướng với 
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, Điều này chứng tỏ rằng tên lửa chuyển động về phía trước ngược với hướng khí phụt ra

+Tên lửa bay trong không gian vũ trụ, không phụ thuộc vào môi trường ngoài là không khí hay chân không

4.Chuyển động bằng phản lực

- Lúc đầu động lượng của tên lửa bằng không. 
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- Khí phụt ra, động lượng của hệ:
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- Coi tên lửa là hệ cô lập, ta áp dụng ĐLBT động lượng:
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- Ta thấy 
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ngược hướng với 
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nghĩa là tên lửa bay về phía trước, ngược với hướng khí phụt ra.


	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Em hãy kể các chuyển động bằng phản lực mà em biết?

-Tại sao người ta tìm cách giảm khối lượng của vỏ tên lửa, thân tàu con thoi, máy bay?

-Vai trò của tên lửa vũ trụ quan trọng như thế nào  ?

-Làm thế nào tăng vận tốc Động cơ phản lực (Tên lửa) mà giảm được nhiên liệu.- Cho một bài toán tương tự để hs tự làm trên lớp.

GV  giao nhiệm vụ .Các em thảo luận nhóm giải bài tập sau.

  Bài tập: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp : 

   a) 
[image: image48.wmf]v

r

1 và 
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2 cùng hướng. 

   b) 
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1 và 
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2 cùng phương, ngược chiều. 

   c) 
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1 và 
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2  vuông góc nhau .

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Các em về nhà làm bài tập 5,6,7,8,9 trang 127 sách giáo
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

 - Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận theo nhóm hoàn thành bài tập.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

HS nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm đưa ra lời giải.

  a) Động lượng của hệ :
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Độ lớn : p = p1 + p2 = m1v1 + m2v2 = 1.3 + 3.1 = 6 kgm/s

b) Động lượng của hệ :
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Độ lớn :  p = m1v1 - m2v2 = 0

c) Động lượng của hệ :
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Độ lớn: p = 
[image: image63.wmf]2

2

2

1

p

p

+

 = = 4,242 kgm/s

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

- Học sinh nhận nhiệm vụ về nhà.
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	CHƯƠNG IV
	
	CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

	Tiết 42, 43, 44
	
	CÔNG. CÔNG SUẤT


I. MỤC TIÊU

1.  Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa công của một lực. 

- Biết cách tính công của lực trong trường hợp đơn giản (lực không đổi, chuyển dời thẳng). Nêu được ý nghĩa của công âm. 

- Phát biểu được định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu được ý nghĩa của công suất.

2.Về kỹ năng: Vận dụng công thức tính công để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

3. Thái độ

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

- Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.

- Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức

4. Xác định nội dung trọng tâm của bài

- Khái niệm: Công , công suất, biểu thức tính công, công suất, đơn vị đo công và công suất.Ý nghĩa của công suất.

- Điều kiện để có công cơ học. Biện luận các giá trị của công cơ học, phân biệt  được công của lực phát động, công của lực cản, cho ví dụ minh họa trong từng trường hợp.

- Vận dụng biểu thức tính công và công suất để giải một số bài toán đơn giản.

5. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác

- Năng lực chuyên biệt: K1, K2, K3, K4, P1, P2, P3, P5, P6, P7, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, C1, C2, C3.  

	Năng lực thành phần
	Mô tả mức độ thực hiện trong chủ đề

	K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí
	- Phát biểu được định nghĩa công, công suất.

- Viết được biểu thức tính công, công suất. Chỉ rõ khi nào công âm, dương hoặc bằng 0, cho ví dụ minh họa trong từng trường hợp.

- Nêu được đơn vị đo của công và công suất.

	K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

	- Chỉ ra được sự phụ thuộc của công vào góc hợp bởi hướng của lực tác dụng và hướng dịch chuyển.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công và công suất của một lực.

	K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập
	- Sử dụng kết hợp giữa những điều đã học về công cơ học ở THCS và phương pháp hình chiếu vuông góc trong toán học để xây dựng biểu thức tính công tổng quát .

- Vận dụng biểu thức tính công và công suất để giải một số bài toán đơn giản.

	K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp,…) kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn
	- Vận dụng biểu thức công suất trong trường hợp lực 
[image: image64.wmf]F

không đổi giải thích được nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.

Ví dụ: Với công suất không đổi cho trước của một động cơ ô tô chẳng hạn, lực kéo tỉ lệ nghịch với vận tốc của ô tô, vai trò của hộp số trong các loại động cơ ô tô, xe máy….

	P1: Ðặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí
	- Đặt ra những câu hỏi liên quan tới công và công suất trong thực tế: 

+ Trong trường hợp người nhảy dù đang rơi, sau khi dù đã mở, có những lực nào thực hiện công? Công đó là dương hay âm?

+ Xác định dâu công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc?

+ Công của trọng lực khi vệ tình bay vòng tròn quanh trái đất là công dương hay âm vì sao?

+ Có khi nào có lực tác dụng lên vật nhưng không thực hiện công không? Vì sao? Nếu có hãy cho ví dụ minh họa… 

	P2: Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó
	- Mô tả được những hiện tượng trong thực tế bằng ngôn ngữ vật lí: đâu là công phát động, công cản trở..

	P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí
	- Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau: đọc sách giáo khoa Vật lí, sách tham khảo, báo chí, các thông tin khoa học, Internet… để tìm hiểu động lượng và định luật bảo toàn động lượng.

	P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
	- Sử dụng công cụ toán học phương pháp hình chiếu vuông góc  và hệ thức lượng trong tam giác vuông để xây dựng biểu thức tính công 

	P6: Chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện tượng vật lí
	- Các biểu thức tính công A = Fs  và A = F.s. cos 
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 chỉ đúng khi điểm đặt của lực chuyển dời thẳng và lực không đối trong quá trình chuyển dời.

- Định luật bảo toàn công chỉ áp dụng trong trường hợp lí tưởng  không có ma sát.

	P7: Ðề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ quả có thể kiểm tra được
	- Đề xuất được giả thuyết và nêu được mối quan hệ giữa  công, công suất, hiệu suất. Mối quan hệ giũa công suất với lực 
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 và 
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 trong trường hợp lực
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 không đổi.

	X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí.
	-HS trao đổi những  kiến thức và các ứng dụng của công, công suất trong thực tế bằng ngôn ngữ vật lí. 

	X2: Phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ vật lí
	-Phân biệt hay mô tả được  các hiện tượng tự nhiên: công phát động, công cản trở…

	X3: Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau
	- So sánh những nhận xét từ thực tế  và kết luận nêu ở sách giáo khoa Vật lí 10.

	X4: Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ
	Hiểu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của hộp số của các loại động cơ.

	X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ).
	- Ghi chép các nội dung hoạt động nhóm.

- Ghi nhớ các kiến thức  

	X6: Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí
	- Trình bày được kết quả hoạt động nhóm dưới các hình thức: văn bản, báo cáo thí nghiệm, bản trình chiếu PowerPoint

	X7: Thảo luận được kết quả công việc của mình và những vấn đề liên quan dưới góc nhìn vật lí
	Thảo luận các kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của bản thân và của nhóm.

	X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý.
	HS tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý.

	C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ nãng , thái độ của cá nhân trong học tập vật lí
	-Xác định được trình độ hiện có về các kiến thức thông qua các bài kiểm tra ngắn ở lớp, tự giải bài tập ở nhà.

	C2: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ bản thân.
	- Lập kế hoạch, thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập trên lớp và ở nhà đối với toàn bài học sao cho phù hợp với điều kiện học tập.

	C3: Chỉ ra được vai trò và hạn chế của các quan điểm vật lí trong các trường hợp cụ thể trong môn vật lí và ngoài môn vật lí
	Trình bày được ý nghĩa của công, công suất trong thực tế.


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

-  Máy chiếu, giáo án, dụng cụ giảng dạy

- Xem lại kiến thức tương ứng SGK lớp 8.

2. Chuẩn bị của học sinh
-  Ôn lại khái niệm công ở lớp 8.

-  Ôn lại cách phân tích lực .

III. CHUỐI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Cho học sinh quan sát trên màn hình hai hình ảnh:

Hình 1: Một vận động viên cử tạ nâng quả tạ lên trên cao rồi hạ xuống.

Hình 2: Một vận động viên cũng nâng quả tạ lên nhưng nó giữ một tư thế.

HS quan sát và trả lời câu hỏi:

Hai vận động viên trên có thực hiện công không?

-Đề nghị HS làm việc cá nhân, sau đó HS hoạt động nhóm hoàn thành câu hỏi.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV xác nhận ý kiến đúng ở câu trả lời.

-GV chuẩn hóa kiến thức
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Làm việc  cá nhân sau đó hoạt động nhóm để thống nhất kết quả.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Một nhóm cử đại diện báo cáo trước lớp

-Các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

- HS ghi nhận kiến thức
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

-Phiếu học tập số 1

-Đề nghị HS làm việc cá nhân, sau đó HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

- GV chuẩn hóa kiến thức
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: giải bài tập theo nhóm, giải trên bản phụ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	I.Công:
1.Khái niệm.
2.Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát.

 Nếu lực không đổi 
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:

A = Fscos(
3.Biện luận.

-Khi ( là góc nhọn thì A > 0; khi đó A gọi là công phát động.

-Khi ( = 90o thì A = 0, khi điểm đặt của lực di chuyển theo phương vuông góc với lực thì lực không sinh công
- Khi ( là góc tù thì A < 0, khi đó A gọi là công cản.

4. Đặc điểm

-Là đại lượng vô hướng

-Có giá trị đại số

5. Đơn vị công: 
- Là Jun, kí hiệu là J 

      1J = 1Nm

- Ngoài ra còn có đơn vị kilôoátgiờ kWh 

        1kW.h = 3.600.000 J


	HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ CÔNG SUẤT

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phiếu học tập số 2

-Đề nghị học sinh làm việc nhóm hoàn thành phiếu HT
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	II. Công suất:

1. Khái niệm:

-Là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

- Biểu thức: P = 
[image: image71.wmf]t
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2. Đơn vị:

- Là Oát, kí hiệu W

       1W = 
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J

1

1


-Ngoài ra còn có đơn vị 1    

 1 kW (kilôoát) =103 W 

 1 MW (Mêgaoát) =106W 

 1 HP (Mã lực) = 746 W


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Phiếu học tập số 3

-Đề nghị học sinh làm việc nhóm hoàn thành phiếu HT
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	III. Luyện tập:

Câu 1:

Câu 2: 

Câu 3:
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Câu 4: P = 15Kw, 
m =1000kg, s = 30m, 
g = 10
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Câu 5: m =300g = 0,3kg, s= 4m, t =20s, g = 10
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	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Yêu cầu học sinh nêu ưng dụng công, công suất trong thực tế.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	-Công suất được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học.

Ví dụ: lò nung, máy phát điện, đài phát sóng,…


E. CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1: Lấy một vài ví dụ về lực sinh công ? 
Câu 2: Một lực khi nào sinh công?
Câu 3: Viết công thức tính công khi điểm đặt của lực 
[image: image78.wmf]®
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chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực?

Câu 4: Nêu định nghĩa công trong trường hợp tổng quát.

Câu 5: Xét các trường hợp góc ( là nhọn, vuông, tù 

Câu 5: Nêu các đặc điểm của công (đại lượng véc tơ hay vô hướng, có giá trị âm hay dương)

Câu 6: Nêu các đơn vị công

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Có 2 lực sinh sông; lực thứ nhất trong thời gian 15 s sinh ra một công 1200J, lực thứ 2 trong 18s sinh ra một công 1500J. Hỏi lực nào có tốc độ sinh công nhanh hơn.

Câu 2: Vậy để đo tốc độ sinh công của một lưc ta làm gì?
Câu 3: Nêu khái niệm công suất, Viết biểu thức?

Câu 4: Nêu đơn vị công suất?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Biểu thức nào sau đây tính công trong trường hợp tổng quát ?

A. A = F.s.

B. A = mgh.


C. A = F.s.cos(.
D. A = ½.mv2.

Câu 2:  Công có thể biểu thị bằng tích của

A. năng lượng và khoảng thời gian.   
B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. lực và quãng đường đi được.         D. lực và vận tốc.

Câu 3: Một người kéo một hòm gỗ trượt thẳng đều trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 60​0. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực kéo và công lực ma sát thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét bằng

Câu 4: Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó. Lấy g = 10
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Câu 5: Một người kéo một thùng nước có khối lượng 300g từ giếng sâu 4m lên trong 20s. Lấy g = 10
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. Tính công suất lực kéo của người đó? 

	Tuần
	:
	04+5(12/02/2020 – 25/02/2020)

	Ngày soạn 
	:
	10/02/2020

	Lớp dạy
	:
	

	CHƯƠNG IV
	
	CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

	Tiết 45, 46, 47, 48
	
	CHỦ ĐỀ CƠ NĂNG


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:


- Phát biểu được định nghĩa động năng, thế năng trọng trường


- Viết được công thức tính động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. 


- Nêu được đơn vị đo động năng, thế năng.

- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.

- Phát biểu được mối liên hệ giữa biến thiên cơ năng và công của lực phi thế.

2. Kỹ năng: 

-  Nêu được ví dụ về những vật có động năng sinh công và thế năng sinh công

- Giải được các bài tập về động năng, thế năng

- Làm được thí nghiệm và nêu được kết quả thí nghiệm về định luật bảo toàn cơ năng.

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của vật.

- Vận dụng được công thức biến thiên cơ năng để giải bài toán chuyển động của vật.

3. Thái độ:


- Học sinh hứng thú trong học tập, tích cực làm thí nghiệm.

     - Nghiêm túc trong học tập. Có ý thức khám phá, tìm tòi, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

a. Phẩm chất – năng lực chung

     - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung, tự tin và có tinh thần vượt khó

     - Năng lực chung: Năng lực sáng tạo,  năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học,  năng lực hợp tác,  năng lực tính toán. 
b. Năng lực chuyên biệt bộ môn: K1,K2,K3,K4;X1X2,X5,X6,X8;C1,C5;P1,P3,P5

+ Năng lực sử dụng kiến thức:

- Trình bày được các đặc điểm của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, cơ năng.

- Viết được công thức của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi, mối quan hệ giữa độ giảm thế năng và công của trọng lực, biểu thức cơ năng.

- Vận dụng các kiến thức để giải bài tập và giải thích các hiện tượng trong đời sống.

+ Năng lực phương pháp:

- Mô tả được những hiện tượng tự nhiên liên quan tới các quá trình bằng ngôn ngữ vật lí.

+ Năng lực trao đổi thông tin:

 - Ghi chép nội dung hoạt động nhóm. Biểu diễn kết quả hoạt động nhóm dưới dạng bảng biểu

 - Bằng ngôn ngữ vật lí thực hiện nhiệm vụ học tập

 - Phân công công việc hợp lí để đạt hiệu quả cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhóm

II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Vi deo1: Dòng nước lũ đang cuốn trôi nhà cửa ,cây cối

- Vi deo 2: Dùng búa máy để đóng cọc trong thi công công trình

- Một số ví dụ thực tế để minh họa vật có động năng, thế năng có thể sinh công

- Phiếu học tập để củng cố kiến thức cho học sinh

- Chia lớp thành các nhóm học tập cố định.

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức đã học về động năng, thế năng đã học ở lớp 8

- Ôn lại các khái niệm trọng lực và trọng trường.

- Ôn lại công thức tính công của một lực và công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (15 phút)

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Trình chiếu video 1 và 2 .

-Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi :

1.Ở video 1, dòng nước lũ có mang năng lượng không ? giải thích ?

2.Ở video 2, búa máy có mang năng lượng không ? giải thích ?

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

-Chính xác hóa các kiến thức hình thành cho HS:

- Dẫn dắt vào bài: vậy dạng năng lượng mà vật có được ở trên gọi tên là gì? Được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung của  Chủ đề: “Cơ năng.” 
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Xem các vi deo.

- Thảo luận nhóm  thực hiện nhiệm vụ học tập và ghi chép kết quả lại rõ ràng. 

2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	+Khi một vật chuyển động, vật có năng lượng.

+Khi vật ở độ cao z, vật có năng lượng




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG NĂNG
1. Mục tiêu hoạt động: Tạo tình huống: Tại sao có thể tạo ra điện từ sức chảy của dòng nước, gió, thủy triều. Một nhà máy điện cần phải biết mình sản xuất được bao nhiêu điện, điều này rõ ràng liên quan đến động năng của dòng chảy của nước, gió hay thủy triều. Vậy làm sao để tính được động năng của một vật?  Từ đó gây hứng thú về việc tìm hiểu nội dung của bài học là động năng, công thức tính động năng

2. Gợi ý tổ chức dạy học:

Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn
3. Tổ chức hoạt động: 

- Tiến hành thí nghiệm: Thả vật A lăn trên máng nghiêng, đến cuối máng nghiêng vật A va chạm với 1 vật B và làm cho vật B chuyển động. Tại sao vật A có thể làm cho vật B chuyển động?

- HS trả lời, từ đó nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 8: Khái niệm động năng , động năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

- GV đặt vấn đề: Động năng là một dạng năng lượng, vậy con người đã sử dụng dạng năng lượng này như thế nào?

- HS hoạt động nhóm, thảo luận, trình bày vấn đề trên. 

- Một nhà máy điện cần phải biết mình sản xuất được bao nhiêu điện, điều này rõ ràng liên quan đến động năng của dòng chảy của nước, gió hay thủy triều. Vậy làm sao để tính được động năng của một vật?  

- HS ghi nhận nội dung cần nghiên cứu bài học: Công thức tính động năng.

- Học sinh lắng nghe và có thể tự phát biểu được khái niệm động năng.

- GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa của biểu thức: 
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- HS trả lời từ đó phát biểu được nội dung định lí động năng, đồng thời trả lời được câu hỏi: Khi nào động năng của một vật tăng, khi nào động năng của một vật giảm?

4. Sản phẩm hoạt động: Ghi chép của học sinh về công thức tính động năng và định lí động năng.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
1. Mục tiêu hoạt động: 
- Cho học sinh xem Flash thí nghiệm về quả búa tạ nặng rơi từ trên cao xuống đóng cọc xuống đất. Lần lượt thay khối lượng quả nặng, tiếp theo lần lượt thay đổi độ cao ban đầu của búa tạ, yêu cầu học sinh quan sát chuyển động của cái cọc trong từng trường hợp. Giáo viên phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi đưa ra.

- HS các nhóm báo cáo kết quả quan sát được từ thí nghiệm, thảo luận lớp. GV nhận xét kết quả thảo luận của HS, chuẩn hóa kiến thức về thế năng trọng trường.

2. Gợi ý tổ chức dạy học:

Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn
3. Câu trả lời hướng đến:

- Búa tạ càng nặng, vị trí ban đầu cách đất càng lớn thì cọc cắm vào đất càng sâu.
- Năng lượng búa tạ có được do lực hấp dẫn của Trái đất với búa tạ.

- Đặc điểm của thế năng trọng trường:

      + Phụ thuộc vào khối lượng của vật.

      + Phụ thuộc vào khoảng cách vật với mặt đất.

      + Tại mặt đất thế năng trọng trường bằng 0.

4. Sản phẩm hoạt động

Sản phẩm của nhóm HS: Ghi chép về:Thế năng trọng trường, biểu thức tính thế năng trọng trường, mốc thế năng.

HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG ĐÀN HỒI

1. Mục tiêu hoạt động: xác định được thế năng đàn hồi và biểu thức định lượng.

GV cho học sinh quan sát một số flash thí nghiệm về khả năng thực hiện công của lò xo tròn khi bị biến dạng, yêu cầu học sinh nhận xét kết quả thí nghiệm.

2. Gợi ý tổ chức dạy học

- Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn.

- Câu trả lời hướng đến:

- Khi lò xo biến dạng có thể sinh công.

- Lò xo biến dạng càng lớn thì năng lượng càng lớn.

- Thế năng đàn hồi phụ thộc vào độ cứng và độ biến dạng của lò xo.

3. Sản phẩm hoạt động

Sản phẩm của nhóm HS: Ghi chép về: thế năng đàn hồi và biểu thức tính.

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng (l là: 
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	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ CƠ NĂNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

+ Yêu cầu học sinh tự đọc SGK trả lời các câu hỏi của Phiếu học tập 1: 
+Yêu cầu học sinh đọc SGK xét trường hợp lực đàn hồi.

+GV theo dõi việc ghi vở các em học sinh.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Nhận xét việc ghi vở

- Nhận xét và kết luận các nội dung.


	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thảo luận nhóm và ghi vở khái niệm cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng.
2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	1.Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.

a.Cơ năng:
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(trọng lực)
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(lực đàn hồi)

b.Định luật bảo toàn
Vật chuyển động chỉ chịu tác dụng lực đàn hồi hoặc trọng lực 
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Phát phiếu học tập 2
-Đề nghị HS làm việc cá nhân, sau đó HS hoạt động nhóm hoàn thành câu hỏi.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Phân tích, nhận xét, đánh giá câu trả lời
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Nhận phiếu học tập 2, làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày lời giải các bài toán.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	3.Vận dụng




	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Yêu cầu các nhóm quan sát video

https://www.youtube.com/watch?v=dA_UO86MjLY
-Hoàn thành phiếu HT 3:

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Yêu cầu HS làm bài ở nhà.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm quan sát video và ghi kết quả thảo luận vào vở.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


E. CÂU HỎI ÔN TẬP

Phiếu học tập 1: 

C 1. Đại lượng xác định bằng tổng động năng và thế năng của vật có tên là gì? 
C 2. Viết biểu thức của đại lượng đó?
C 3. Trong điều kiện nào thì đại lượng nay bảo toàn? 

Phiếu học tập 2: 
Câu 1: Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn (l ((l < 0)thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?
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Câu 2: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là động năng của một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v?
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Câu 3: Gọi W là cơ năng, Wt là thế năng, Wđ là động năng của một vật chuyển động trong trọng trường. Hãy chọn  phát biểu sai.

A. W = Wt + Wđ.
B. W = Wđmax.

C. W = Wtmax.

D. W = Wđmin.
Câu 4: Điều nào sau đây nói về động năng là không đúng
A. Động năng là một dạng năng lượng



B. Một vật lúc nào cũng có năng lượng nên lúc nào cũng có động năng.

C. Động năng của một vật không bao giờ có giá trị âm.

D. Đơn vị của động năng là Jun (J)

Câu 5: Động năng của vật sẽ không đổi nếu :

A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi                     B. v không đổi ,m tăng gấp đôi 

C. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4.                          D. m giảm một nửa , v tăng gấp 4. 

Câu 6: Động năng của một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 180m trong thời gian 45 giây là:



A. 560J.

B. 315J.

C. 875J.

D. 140J.

Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l0 = 10cm. Treo vào nó quả cân có khối lượng m = 100g. Chọn mốc thế năng khi lò xo có chiều dài tự nhiên. Lấy g = 10m/s2. Khi đó thế năng của vật tại vị trí cân bằng là:

A. 1J.
          
B. 0,25J.

C. 0,1J.

D.0,05J.

Câu 8: Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng trọng lực thì
A. cơ năng được bảo toàn.

B. động năng được bảo toàn.

C. thế năng được bảo toàn.

D. công được bảo toàn.

Câu 9: Một vật có khối lượng 200g, đang ở cách mặt đất 10m, được ném thẳng đứng xuống đất với vận tốc đầu là 2 m/s. Cho g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, cơ năng của vật là

A. 20,4J.              
B. 20,8J.

C. 2,4 J.               
D.20400J.

Câu 10: Từ mặt đất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật với tốc độ 5m/s. Cho g = 10 m/s2. Độ cao tối đa mà vật đạt được là


A. 12,5m.          B. 1,25m.
        C. 25 m.
D. 2,5m.

Câu 11: Nếu chọn mốc thế năng của con lắc đơn ở vị trí cân bằng thì khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng

A.Động năng đạt giá trị cực đại.
B.Thế năng đạt giá trị cực đại.

C.Cơ năng bằng không.

D.Thế năng bằng động năng.

Câu 12: Ném một vật có khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất vật nảy trở lên tới độ cao h’ = 3h/2. Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất. Giá trị của vận tốc ném ban đầu là
      A. 
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Phiếu học tập 3: 

C 1. Quỹ đạo chuyển động của viên bi đơn giản hay phức tạp?

C 2. Tại sao đặt viên bi càng cao thì viên bi càng khó rơi ra khỏi vòng tròn?

C 3. Xác định độ cao tối thiểu h của viên bi để bi không rơi khỏi vòng tròn?
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA 15 PHÚT – HỌC KỲ II
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Câu 1: Kết luận nào dưới đây là sai khi nói về cơ năng của vật?

A. Cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng.


B. Cơ năng có đơn vị là Jun

C. Cơ năng của vật phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.

D. Cơ năng của vật là một đại lượng véc tơ

Câu 2: Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi là

    A. thế năng
B. động lượng.
    C. động năng
    D. cơ năng

Câu 3: Lò xo có độ cứng k, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị giãn 
[image: image99.wmf]l
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 thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng
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Câu 4: Khi vận tốc của một vật tăng gấp ba lần thì

A. cơ năng của vật tăng gấp ba.

B. động lượng của vật tăng gấp ba.

C. động năng của vật tăng gấp ba.

D. thế năng của vật tăng gấp ba.

Câu 5: Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức
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Câu 6: Động năng của một vật tăng khi

A. ngoại lực sinh công dương.

B. ngoại lực không sinh công.

C. tốc độ của vật không đổi.

            D. gia tốc của vật bằng 0.

Câu 7. Một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 20
[image: image108.wmf]s

m

. Động năng của vật là



A. 72 J.                      B. 18 J .                    C. 400 J  .                       D. 100 J                        

Câu 8. Thế năng của một vật khối lượng 1 kg nằm trong trọng trường có giá trị 15  J. Xác định vị trí vật trong trọng trường? Lấy g = 10
[image: image109.wmf]2
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A. 1,5 m.
B. 2 m.
C. 0,5 m.
D. 4 m.

Câu 9.  Một vật khối lượng 1,0 kg được thả rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất nơi có gia tốc trọng trường g = 10
[image: image110.wmf]2
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m

. Khi vật còn cách mặt đất 10 m thì động năng của vật bằng

A. 200 J.

B. 50 J.

C. 150 J.

D. 100 J.

Câu 10. Tính lực cản của đất khi thả một hòn đá có khối lượng 100g từ độ cao 50 m.Cho biết hòn đá lún xuống vào đất 10 cm. Lấy g =10
[image: image111.wmf]2
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. Bỏ qua lực cản của không khí

     A. 501 N.


B. 250 N.


C.125 N.


D. 50 N.
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Câu 1.  Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v có biểu thức
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Câu 2.  Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thì

A. cơ năng của vật tăng gấp hai.

B. động lượng của vật tăng gấp hai.

C. động năng của vật tăng gấp hai.
            D. thế năng của vật tăng gấp hai.

Câu 3. Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:
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Câu 4. Trong quá trình chuyển động rơi tự do của một vật thì


A. tốc độ của vật giảm.          
B. cơ năng của vật thay đổi.         


C. thế năng tăng động năng giảm.
D. thế năng giảm động năng giảm.

Câu 5.  Cơ năng trọng trường của một vật là đại lượng

A. luôn luôn dương.




B. luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. có thể âm dương hoặc bằng không.

D. luôn khác không.

Câu 6.  Một vật thả rơi tự do thì độ giảm của thế năng bằng

A. độ biến thiên cơ năng.

B. độ giảm của động năng.

C. độ tăng của động năng.

D. tổng độ tăng cơ năng và động năng.

Câu 7. Một vật có khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 30
[image: image120.wmf]s
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. Động năng của vật là



A. 1800 J.                      B. 900 J .                    C. 400 J  .                       D. 100 J                        

Câu 8. Thế năng của một vật khối lượng 1 kg nằm trong trọng trường có giá trị 20 J. Xác định vị trí vật trong trọng trường? Lấy g = 10
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A. 1,5 m.
B. 2 m.
C. 0,5 m.
D. 4 m.

Câu 9.  Một vật khối lượng 1,0 kg được thả rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất nơi có gia tốc trọng trường g = 10
[image: image122.wmf]2
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. Khi vật còn cách mặt đất 15 m thì động năng của vật bằng

A. 200 J.

B. 50 J.

C. 150 J.

D. 100 J.

Câu 10. Tính lực cản của đất khi thả một hòn đá có khối lượng 200 g từ độ cao 50 m.Cho biết hòn đá lún xuống vào đất 10 cm. Lấy g =10
[image: image123.wmf]2
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. Bỏ qua lực cản của không khí

     A. 501 N.


B. 250 N.

C. 1002 N.


D. 102 N.
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	THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8.

- Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí.

- Nêu được định nghĩa của khí lý tưởng.

2. Kĩ năng: Vận dụng được các đặc điểm về khỏang cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực:

a. Phẩm chất - Năng lực chung

- Phẩm chất: nhân ái, khoan dung, tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó.

- Năng lực chung: năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác; năng lực sáng tạo.

b. Năng lực chuyên biệt môn học

K1: Xây dựng, tìm hiểu được nội dung các định luật NiuTơn.

P2: Giải thích được thuộc tính quán tính của chuyển động.

C1: Biết biểu diễn các lực (trọng lực, phản lực).

X2: Vận dụng định luật I, III giải thích các hiện tượng. 

K4: Vận dụng định luật II để giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Dụng cụ để làm thí nghiệm ở Hình 28.4 SGK.(Video)
- Mô hình mô tả sự tồn tại của lực hút và lực đẩy phân tử và hình 28.4 SGK.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học về cấu tạo chất ở THCS.
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	GHI CHÚ

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (15 phút)

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Nhớ lại về những đặc điểm cấu tạo chất đã học ở THCS.

-Lấy vị dụ minh họa về các đặc điểm cấu tạo chất.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

-Thảo luận nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	I.Cấu tạo chất:

1 Những điều đã học về cấu tạo chất

- các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử

- các phân tử chuyển động không ngừng

- các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về lực tương tác phần tử.


	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Đặc vấn đề : Tại sao các vật vẫn giữa được hình dạng và kích thước dùng các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động.

Giới thiệu về lực tương tác phân tử

Nêu và phân tích về lực hút và lực đẩy phân tử trên mô hình

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Thảo luận để tìm cách giải quyết vấn đê do giáo viên đặt ra.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Trả lời C1.

-Trả lời C2.


	2.Lực tương tác phân tử

-Giữa các phân tử cấu lạo nên vật đồng thời có lực hút và lực đẩy

-Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ, lực đẩy mạnh hơn

-Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn, lực hút mạnh hơn

- Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước giữa chúng , lực tương tác giữa chúng không đáng kể


	Hoạt động 3: Tìm hiểu các nội dung  các thể rắn, lỏng, khí

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Nêu và phân tích các đặc điểm về khỏang cách phân tử, chuyển động và tương tác phân tử của các trạng thái cấu tạo chất.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Nêu các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng và rắn.

-Giải thích các đặc điểm trên

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.


	3.Các thể rắn, lỏng, khí

-Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. 

-Các vật rắn có thể tích và hình dạng riêng xáx định

-Chất lỏng có thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của bình chứa nó 


	Hoạt động 4: Tìm hiểu các nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1:

-Nêu  nội dung thuyết động học phân tử chất khí
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 1:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
3.Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2:

-Nêu và phân tích khái niệm khí lý tưởng.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập 1:
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

-Đọc SGK, tìm hiểu các nội dung cơ bản của thuyết động học chất khí.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 1
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
3.Thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

-Đọc SGK, tìm hiểu về các yếu tố bỏ qua khi xét bài tóan khí lý tưởng 

4.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 2
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	II.Thuyết động học phân tử chất khí

1.Nội dung 
2.Khí lí tưởng

Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Phiếu học tập 

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Nhóm trưởng tiếp nhận nhiệm vụ. Phân công thực hiện nhiệm vụ. Trao đổi, thảo luận thống nhất kết quả nhiệm vụ
2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	III.Vận dụng



D. CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 
Phiếu học tập
Câu 1: Dạng chuyển động của các phân tử khí gọi là dạng chuyển động gì?

         A. Tròn                         B.Thẳng đều                         C. Cong                          D. Hỗn đoạn

Câu 2: Chất khí có thể được xem là chất khí lí tưởng khi nào?

       A. các phân tử khí ở rất xa nhau                   

       B. các phân tử gây áp suất lên thành bình

       C. các phân tử khí tương tác với nhau khi va chạm

       D. các phân tử khí phải đứng yên

Câu 3: Chất khí gây áp suất lên thành bình chứa là do

       A.nhiệt độ                 B .va chạm                      C .khối lượng hạt                    D .thể tích

Câu 4: Chuyển động hỗn loạn của các phân tử  gọi là gì?

A .chuyển động của phân tử                            B .chuyển động của nguyên tử

C .chuyển động Brao nơ                                  D .chuyển động nhiệt

Câu 5: Chất khí dễ nén vì:

A .Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn ko ngừng               
B .lực hút giữa các phân tử rất yếu

C .Các phân tử ở cách xa nhau và lực tương tác giữa chúng yếu.

D .Các phân tử bay tự do về mọi phía

Câu 6: Các vật rắn giữ được hình dạng và thể tích của chúng là do loại lực nào sau đây?

A. Lực hấp dẫn.                                  B. Lực điện từ 

C. Lưc tương tác phân tử                    D. Lực hạt nhân

Câu 7: Tính chất nào là đặc trưng cơ bản của chất khí?

A .Bành trướng chiếm toàn bộ thể tích bình chứa                                      
B .Dễ nén

C .Có khối lượng riêng nhỏ so với chất rắn                                                  
D .Dễ dãn

Câu 8: Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết động học phân tử chất khí :

A. Kích thước phân tử nhỏ

             
 
B. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn

C. Mật độ phân tử khí rất lớn

        
D. Các phân tử khí va chạm với thành bình gây áp suất lên thành bình

Câu 9: Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì giữa các phân tử: 


A. Chỉ có lực đẩy.                                                                        B. Chỉ có lực hút. 


C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực hút mạnh hơn. 


D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy mạnh hơn 

Câu 10: Chọn các sắp sếp đúng các thể mà trong đó lực tương tác giữa các phân tử tăng dần

A. Lỏng, rắn, khí                               B. Khí, lỏng, rắn

C. Rắn, lỏng, khí                               D. Rắn, khí, lỏng

Câu 11: Chọn câu đúng:

A. Chất khí có hình dạng và thể tích riêng                      B. Các phân tử khí chuyển động tự do

C.Chất lỏng có thể nén được dễ dàng                              D. Chất lỏng có hình dạng riêng

Câu 12: Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng là không đúng?
A. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.

B. Khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình.
C. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua.

D. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm.
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	CHỦ ĐỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ


I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- Nêu được trạng thái và các quá trình biến đổi trạng thái.
- Phát biểu được các định luật Bôilơ -Mariốt, Sác-lơ, Gay – Luy Sắc.

- Vẽ được các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp

- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
- Hiểu được khái niệm khí lý tưởng

2.Kỹ năng: 
- Dùng thuyết động học phân tử chất khí giải thích được một cách định tính về mối quan hệ giữa các thông số nhiệt khi một khối lượng khí xác định chuyển trạng thái đẳng nhiệt; đẳng tích, đẳng áp.

- Vận dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng và giải được các bài tập đơn giản.

- Vận dụng giải thích các hiện tượng trong thực tế.
- Giải các bài tập liên quan đến một khối lượng khí xác định chuyển trạng thái. 

- Đề xuất được phương án thí nghiệm kiểm tra giả thuyết về các mối quan hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng quá trình.

-Lắp ráp được thí nghiệm kiểm tra giả thuyết về mối quan hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng quá trình. 

-Tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm kiểm tra giả thuyết và rút ra nhận xét. 

-Biện luận về sai số của kết quả thí nghiệm và các nguyên nhân gây lên sai số: có thể có sự thay đổi nhiệt độ, sai số do đo đạc. 

-Đọc, hiểu tài liệu ( SGK).

3.Thái độ: 
- Có tinh thần học hỏi, hứng thú học tập, tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức.
- Có tinh thần học tập hợp tác.

4. Năng lực có thể phát triển:- Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí
  - Năng lực tái hiện kiến thức

  - Năng lực tính toán

  - Năng lực vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên.
Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề 
a. Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng  kiến thức vật lí 

	Năng lực thành phần
	Mô tả mức độ thực hiện trong chủ đề

	K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí
	 - Nêu được định nghĩa các đẳng quá trình, nội dung và biểu thức các định luật Bôi lơ Mariốt, định luật Sác lơ, định luật Gayluy xắc. Viết được phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

	K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí  
	- Chỉ ra được mối liên hệ giữa phương trình trạng thái của khí lý tưởng và các định luật về chất khí.

	K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	- Giải các bài tập 

	K4: Vận  dụng  (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào các tình huống  thực tiễn
	- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế. 


b. Nhóm NLTP về phương pháp  
	P1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí
	- Đặt ra các câu hỏi liên quan các đẳng quá trình.



	P2: Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó.
	Mô tả được những hiện tượng chuyển trạng thái trong thực tế bằng ngôn ngữ vật lý: Gọi đúng tên các định luật.

	P4: Vận dụng sự tương tự và các mô hình  để xây dựng kiến thức vật lí
	- Sử dụng thí nghiệm để xây dựng các định luật về chất khí.

	P5: Lựa chọn và sử dụng  các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
	Lựa chọn kiến thức toán học để tính toán các đại lượng thể tích, áp suất, nhiệt độ tuyệt đối.

	P6:  Chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện tượng vật lí.
	- Chỉ ra được điều kiện để áp dụng các định luật về chất khí là khí lý tưởng.

	P7: Đề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ quả có thể kiểm tra được.
	Đề xuất mối quan hệ giữa phương trình trạng thái của khí lý tưởng và các định luật.

	P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 
	

	P9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả  thí nghiệm này.
	


c. Nhóm NLTP trao đổi thông tin
	X1: trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí 
	Gọi đúng tên các định luật về chất khí.



	X2: phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành ) 
	Phân biệt được những các định luật:  định luật Bôi lơ Mariốt, định luật Sác lơ, định luật Gay-luy xắc. 

	X3: lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau,
	So sánh nhận xét giữa các nhóm và nêu kết luận SGK vật lí 10

	X4: mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ
	Hiểu được định nghĩa đặc điểm, của các đường đẳng tích, đẳng nhiệt, đẳng áp.

	X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… )
	- Ghi chép các nội dung hoạt động nhóm

- Ghi chép trong quá trình nghe giảng

- Ghi chép trong quá trình thí nghiệm.

- Ghi nhớ các kiến thức các đẳng quá trình.

	X6: trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) một cách phù hợp
	 Trình bày được kết quả hoạt động nhóm dưới hình thức văn bản.


II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Tìm hiểu kiến thức học sinh đã học : Cấu tạo chất ; Các thể rắn, lỏng, khí. 

- Thí nghiệm : 


+ Bộ thí nghiệm về của bóng bàn.(1 quả bóng bàn bị bóp méo (nhưng không bị thủng); 2 bát đựng; 1 thìa inox; Nước mát; Nước sôi. )


+ Bộ thí nghiệm xây dựng định luật Bôi-l ơ – Ma-ri- ốt.


+ Bộ thí nghiệm xây dựng định luật Sác-lơ. 

Các Phiếu học tập ( Phụ lục ) 

2. Học sinh
     - Ôn tập kiến thức đã học : 


+ Cấu tạo chất ; Các thể rắn, lỏng, khí 


+ Khái niệm áp suất, đơn vị áp suất, dụng cụ đo áp suất chất khí. Đơn vị và cách đo thể tích chất khí. 

     - Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ giấy A0 .

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phân lớp thành 4 nhóm 

- Làm thế nào cho quả bóng phồng lên như cũ?

Gợi ý: cho thực hiện thí nghiệm về của bóng bàn bị bóp méo (nhưng không thủng).

-Lần 1 cho quả bóng bàn vào bát nước mát.Quan sát quả bóng bàn ghi lại kết quả.

-Lần 2 cho quả bóng bàn vào bát nước sôi.Quan sát quả bóng bàn ghi lại kết quả.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đánh giá học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Sau đó, giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày và thảo luận về các cách làm quả bóng bàn phồng trở lại. Quá trình thảo luận làm bộc lộ các thông số đặc trưng cho trạng thái của một khối lượng khí là nhiệt độ, áp suất và thể tích.

-Từ kết quả báo cáo, thảo luận phát hiện vấn đề cần giải quyết là: Các thông số trạng thái của một khối lượng khí có mối liên hệ gì với nhau hay không? Nếu có thì mối quan hệ đó như thế nào?
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận trên bảng.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt.

-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng tích. 
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Hoàn thành phiếu học tập số 1.
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

-Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trên bảng.

-Hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	I.Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

- Thông số trạng thái của một lượng khí:thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.
-Lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia bằng các quá trình biến đổi trạng thái, 

-Nếu thực hiện quá trình có hai thông số thay đổi, còn một thông số không đổi gọi là đẳng quá trình.




	HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt.

-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng tích. 
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Hoàn thành phiếu học tập số 1.
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trên bảng.

-Hoàn thành phiếu học tập số 2.
-Hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	II.Qúa trình đẳng nhiệt

1.Định nghĩa

2.Định luật Bôilơ - Mariốt

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Biểu thức:  

pV = h. số -Hay: p1​V1 = p2V2
3.Đường đẳng nhiệt
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a.Định nghĩa

b.Đặc điểm

4.Vận dụng




	HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt.

-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng tích. 
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Hoàn thành phiếu học tập số 1.
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trên bảng.

-Hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	III.Qúa trình đẳng tích

1.Định nghĩa

2.Định luật Sác lơ

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định,áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
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3.Đường đẳng tích
a.Định nghĩa

b.Đặc điểm
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	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
-Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt.

- Các nhóm thực hiện thí nghiệm quá trình đẳng tích. 
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Hoàn thành phiếu học tập số 1.
-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ: Làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 3.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trên bảng.

-Hoàn thành phiếu học tập số 2.

-Hoàn thành phiếu học tập số 3.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	IV.Qúa trình đẳng áp

1.Định nghĩa

2.Định luật Gay-Luy sắc

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
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3.Đường đẳng áp
a.Định nghĩa

b.Đặc điểm





	HOẠT ĐỘNG 5: TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV chiếu phiếu học tập số 2

-Đề nghị HS hoạt động nhóm trong khoảng thời gian 5 phút thực hiện nội dung trên.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn thảo luận lần lượt từng câu hỏi trước lớp.

- GV xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động theo nhóm .
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Mỗi nhóm cử học sinh đại diện trả lời.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	V.Phương trình trạng thái khí lý tưởng
1.Khí thực và khí lý tưởng.
- Các khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật về chất khí

-Khi ở nhiệt độ thấp, sự khác biệt giữa khí thực và khí lí tưởng không quá lớn nên ta có thể áp dụng các định luật về chất khí.

-Khi không yêu cầu độ chính xác cao ta có thể coi khí thực là khí lý tưởng.

2.Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Phát hiếu học tập số 3

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	VI.Vận dụng:




	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Với các dụng cụ dưới đây:

- 02 chai thủy tinh trong suốt có miệng nhỏ.

- 01 quả trứng luộc sẵn đã bóc vỏ.

- 01 bật lửa.

- 01 chai cồn y tế.

- Bông gòn và que gắp.

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm cho quả trứng lọt vào chai và cách lấy quả trứng ra khỏi chai.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	*Thí nghiệm 1: (quá trình đẳng tích) Ban đầu trứng không thể lọt vào miệng chai. Nhưng khi dùng bật lửa đốt bông gòn đặt trong chai, sau đó đặt quả trứng lên miệng chai thì quả trứng từ từ chui vào trong.

*Thí nghiệm 2: Để lấy quả trứng ra khỏi chai thứ nhất, đặt úp quả trứng  trong chai thứ nhất lên cổ chai thứ hai. Khi ngọn lửa trong chai thứ hai tắt, quả trứng bị hút dần sang chai thứ hai. Ta có thể lấy quả trứng ra khỏi chai tại thời điểm thích hợp.


E. CÂU HỎI VẬN DỤNG:
Phiếu học tập 3

Câu 1. Phương trình  trạng thái của khí lí tưởng:


A. 
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Câu 2.Theo quan điểm chất khí thì không khí mà chúng ta đang hít thở là 

A. khi lý tưởng.
B. gần là khí lý tưởng.

C. khí thực.

D. khí ôxi.

Câu 3. Trường hợp nào sau đây không  áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng

A. Nung nóng một lượng khí  trong một bình đậy kín.



B. Dùng tay bóp lõm quả bóng .

C. Nung nóng một lượng  khí trong một xilanh làm khí dãn nở và đẩy pittông dịch chuyển.

D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.

Câu 4. Công thức
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hằng số áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào?

A. Quá trình bất kì                B. Quá trình đẳng nhiệt      
C .Quá trình đẳng tích          D. Quá trình đẳng áp 

Câu 5. Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây  

về hai quá trình đó là đúng?

A. Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp.      

B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp.

C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt .   

D.  Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt.

Câu 6. Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp có dạng là đường



A. hypebol.
                                    B. Parabol.       



C. thẳng song song với trục OT.                      D. thẳng xiên góc kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi gọi là quá trình

A. đẳng nhiệt.

B. đẳng tích.

C. đẳng áp.

D. đoạn nhiệt.

Câu 8. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

A. 
[image: image137.wmf]V

T

 = hằng số.   
B. V ~
[image: image138.wmf]1

T

.

C. V ~ T.        
D. 
[image: image139.wmf]12

12

VV

TT

=

.

Câu 0. Phương trình trạng thái tổng quát của khí lý tưởng là

A. 
[image: image140.wmf]pV

T

 = hằng số.
B. 
[image: image141.wmf]pT

V

 = hằng số.
C. 
[image: image142.wmf]VT

p

 = hằng số.
D. 
[image: image143.wmf]1221
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pVpV

TT

=

.

Câu 10. Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ, 
quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình

A. đẳng tích .


B. đẳng áp.   

C. đẳng nhiệt.  

D. bất kì, không phải đẳng quá trình.

Câu 11. Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: 
đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định?


A. pV = const.  
B. p/T = const.   
C. V/T = const.  
D. pV/T = const.

Câu 12. Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi,

thể tích của khí đó ở 5460C là   

A. 20 lít.  

B. 15 lít.   

C. 12 lít.  

D. 13,5 lít.

Câu 13. Ở 270C thể tích của một lượng khí lý tưởng là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp suất không đổi là     

A. 8 lít.  

     
B. 10 lít.  

    C. 15 lít.  


D. 50 lít.

Câu 14. Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270C thì áp suất của không khí trong bơm là
A. 
[image: image144.wmf]Pa

p

5

2

10

.

7

=

.

B. 
[image: image145.wmf]Pa
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.



C. 
[image: image146.wmf]Pa
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D. 
[image: image147.wmf]5
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Câu 15. Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 370C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được nhiều nhất bao nhiêu quả bóng bay? 
A. 200. 


B. 150.  

    C. 214. 
                     D. 188.

Câu 16. Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270C. Đun nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là
A. 4 atm.  
         B. 2 atm.  

   C. 1 atm.  
           D. 0,5 atm
	Tuần
	:
	8 (08/03/2020 – 14/03/2020)

	Ngày soạn 
	:
	07/03/2020

	Lớp dạy
	:
	

	
	
	

	Tiết 55
	
	KIỂM TRA MỘT TIẾT VẬT LÍ 10 CƠ BẢN


MA TRẬN KIỂM TRA MỘT TIẾT VẬT LÍ 10 CƠ BẢN – HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019 – 2020
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	01
	02
	
	
	03

	Công – Công suất
	01
	02
	
	
	03

	Thuyết động học phân tử chất khí
	01
	
	
	
	01

	Các định luật chất khí và phương trình trạng thái khí lí tưởng
	01
	02
	
	
	03

	Tổng số câu: 10

Tổng số điểm: 5

Tỉ lệ %: 100%
	Số câu 04

Số điểm 2.0

Tỉ lệ 40%
	Số câu 06

Số điểm 3.0
Tỉ lệ 60%
	Số câu 0

Số điểm 0

Tỉ lệ 0% 
	Số câu 0

Số điểm 0

Tỉ lệ 0%
	Số câu 10

Số điểm 05

Tỉ lệ 100%


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Cơ năng
	1.0
	
	1.0
	
	

	Các định luật chất khí và phương trình trạng thái khí lí tưởng
	1.0
	0.5
	0.5
	1.0
	

	Tổng số điểm: 5

Tỉ lệ %: 100%
	Số điểm 2.0

Tỉ lệ 40%
	Số điểm 0.5

Tỉ lệ 10%
	Số điểm 1.5

Tỉ lệ 30%
	Số điểm 1.0

Tỉ lệ 20%
	Số điểm 05

Tỉ lệ 100%


	SỞ GD – ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

	KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: VẬT LÍ - LỚP 10


Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp: .................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Thí sinh chọn đáp án đúng và điền vào bảng sau.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khí lí tưởng? Các phân tử khí lí tưởng
	A. chuyển động do lực tương tác giữa chúng gây ra.

	B. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

	C. được xem là các chất điểm.

	D. chuyển động hỗn loạn, không ngừng.


Câu 2: Một vật có khối lượng m chuyển động thẳng đều với vận tốc 
[image: image148.wmf]v

r

 thì động lượng của vật là

	A. 
[image: image149.wmf]m
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	B. 
[image: image150.wmf]v
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	C. 
[image: image151.wmf]p = m.v.
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	D. 
[image: image152.wmf]1
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Câu 3: Chuyển động nào sau đây có vectơ động lượng của vật không thay đổi theo thời gian?

	A. Thẳng nhanh dần đều.
	B. Thẳng đều.

	C. Thẳng chậm dần đều.
	D. Tròn đều.


Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công suất?

	A. 
[image: image153.wmf]m

N..

s


	B. HP.
	C. W.
	D. J.s.


Câu 5: Một hệ gồm hai vật m1 = 2 kg và m2 = 1 kg chuyển động thẳng đều lần lượt với tốc độ v1 = 2 m/s và v2 = 3 m/s. Cho biết hai vật chuyển động ngược hướng với nhau. Động lượng của hệ có độ lớn bằng

	A. 7 kg.m/s.
	B. 5 kg.m/s.
	C. 2 kg.m/s.
	D. 1 kg.m/s.


Câu 6: Một vật trượt từ đỉnh đến chân mặt phẳng nghiêng thì

	A. áp lực sinh công dương.
	B. trọng lực sinh công âm.

	C. trọng lực sinh công dương.
	D. lực ma sát sinh công dương.


Câu 7: Một lực 
[image: image154.wmf]F

r

 có độ lớn 50 N có phương hợp với phương ngang một góc α = 300, kéo một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được đoạn đường 6 m là

	A. 
[image: image155.wmf]1503 J.


	B. 300 J.
	C. 
[image: image156.wmf]3003 J.


	D. 150 J.


Câu 8: Nén đẳng nhiệt một lượng khí đến khi thể tích giảm bớt 2 lít và áp suất tăng 3 lần. Thể tích ban đầu của lượng khí trên là

	A. 5 lít.
	B. 3 lít.
	C. 4 lít.
	D. 6 lít.


Câu 9: Quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí tuân theo định luật nào sau đây?

	A. Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.
	B. Sác-lơ.

	C. Gay-luy-xác.
	D. Jun – Len-xơ.


Câu 10: Một lượng khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ T1, thể tích V1 và áp suất p1 được chuyển sang trạng thái (2) có nhiệt độ T2, thể tích V2, áp suất p2. Biểu thức nào sau đây không đúng?

	A. 
[image: image157.wmf]221
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	B. 
[image: image158.wmf]1122
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	C. 
[image: image159.wmf]112221
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	D. 
[image: image160.wmf]12
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm). Thí sinh làm bài tự luận trên tờ giấy này

Câu 1 (2 điểm). Tại điểm O cách mặt đất 80 m, một vật có khối lượng 200 g được ném theo phương thẳng đứng hướng xuống với vận tốc 20 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản môi trường và lấy g = 10 m/s2.

1.1. Tính cơ năng của vật tại O.


1.2. Tại vị trí (điểm I) cách mặt đất một đoạn bằng bao nhiêu thì động năng của vật bằng thế năng?

Câu 2 (3 điểm). Một lượng khí lí tưởng ở trạng thái (1) có thể tích V1 = 2 lít, áp suất p1 = 2 atm và nhiệt độ T1 = 100 K. Giãn nở đẳng nhiệt lượng khí trên sang trạng thái (2) có thể tích V2 = 4 lít, áp suất p2 và nhiệt độ T2. Sau đó khí được nung nóng đẳng tích sang trạng thái (3) có thể tích V3, áp suất p3, nhiệt độ T3 và cuối cùng khí được đưa về trạng thái (1) bằng quá trình làm lạnh đẳng áp.


2.1. Tính nhiệt độ T2, thể tích V3 và áp suất p3.


2.2. Tính áp suất p2 và nhiệt độ T3. 


2.3. Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đã cho trong hệ tọa độ (OTV).
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 10, HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019 – 2020
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Mã đề VL01
	
	Mã đề VL03
	
	Mã đề VL05
	
	Mã đề VL07

	1
	A
	
	1
	C
	
	1
	C
	
	1
	A

	2
	C
	
	2
	B
	
	2
	A
	
	2
	C

	3
	B
	
	3
	C
	
	3
	D
	
	3
	A

	4
	D
	
	4
	B
	
	4
	B
	
	4
	B

	5
	D
	
	5
	A
	
	5
	D
	
	5
	C

	6
	C
	
	6
	A
	
	6
	C
	
	6
	D

	7
	A
	
	7
	B
	
	7
	A
	
	7
	B

	8
	B
	
	8
	D
	
	8
	B
	
	8
	D

	9
	A
	
	9
	B
	
	9
	D
	
	9
	A

	10
	A
	
	10
	D
	
	10
	A
	
	10
	B


	Mã đề VL02
	
	Mã đề VL04
	
	Mã đề VL06
	
	Mã đề VL08

	1
	D
	
	1
	C
	
	1
	C
	
	1
	A

	2
	C
	
	2
	B
	
	2
	A
	
	2
	D

	3
	B
	
	3
	C
	
	3
	D
	
	3
	A

	4
	B
	
	4
	B
	
	4
	A
	
	4
	D

	5
	D
	
	5
	A
	
	5
	B
	
	5
	B

	6
	C
	
	6
	A
	
	6
	D
	
	6
	A

	7
	A
	
	7
	A
	
	7
	A
	
	7
	B

	8
	A
	
	8
	D
	
	8
	B
	
	8
	C

	9
	A
	
	9
	B
	
	9
	C
	
	9
	C

	10
	A
	
	10
	D
	
	10
	A
	
	10
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN (DÀNH CHO CÁC MÃ ĐỀ VL01, VL03, VL05, VL07)

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1 (2,0đ)
	1.1. Cơ năng tại O là: 
[image: image161.wmf]2

OO

1

W= mv+ mgz

2


	0,5đ

	
	      Thay số tính đúng 
[image: image162.wmf]O

W= 200 J


	0,5đ

	
	1.2. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng 
[image: image163.wmf]IO

W= W


	0,25đ

	
	 
[image: image164.wmf]tI

đI

O

W+ W= W

Û

 
[image: image165.wmf]IO

2mgz= W

Û


	0,5đ

	
	Thay số tính đúng  ZI = 50 m
	0,25đ

	2 (3,0đ)
	2.1.  + T2 = T1 = 100 K (đẳng nhiệt)
	0,25đ

	
	+ V3 = V2 = 4 lít  (đẳng tích) 
	0,25đ

	
	+ p3 = p1 = 2 atm  (đẳng áp)
	0,5đ

	
	2.2.  + 
[image: image166.wmf]1122

pV= pV

 Tính đúng p2 = 1 atm
	0,5đ

	
	        + 
[image: image167.wmf]3

2

23
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 = 

TT

. Tính đúng T3 = 200 K
	0,2đ

	
	2.2. + Vẽ đúng hệ trục (đơn vị trên từng trục), đúng tỉ lệ 0,25 đ.

 + Vẽ đúng mỗi quá trình 0,25 đ  (3 quá trình biến đổi trạng thái 0,75đ)
	1,0 đ


B. PHẦN TỰ LUẬN (DÀNH CHO CÁC MÃ ĐỀ VL02, VL04, VL06, VL08)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1 (2,0đ)
	1.1. Cơ năng tại O là: 
[image: image168.wmf]2

OO

1

W= mv+ mgz

2


	0,5đ

	
	      Thay số tính đúng 
[image: image169.wmf]O

W= 240 J


	0,5đ

	
	1.2. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng 
[image: image170.wmf]IO

W= W


	0,25đ

	
	 
[image: image171.wmf]tI

đI
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	0,25đ

	
	 
[image: image172.wmf]IO

2mgz= W

Û


	0,25đ

	
	Thay số tính đúng  ZI = 40 m
	0,25đ

	2 (3,0đ)
	2.1.  + T2 = T1 = 200 K (đẳng nhiệt)
	0,25đ

	
	+ V3 = V2 = 6 lít  (đẳng tích) 
	0,25đ

	
	+ p3 = p1 = 4 atm  (đẳng áp)
	0,5đ

	
	2.2.  + 
[image: image173.wmf]1122

pV= pV


	0,25đ

	
	Tính đúng p2 = 2 atm
	0,25đ

	
	+ 
[image: image174.wmf]3
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 = 

TT


	0,25đ

	
	Tính đúng T3 = 400 K
	0,25đ

	
	2.2. + Vẽ đúng hệ trục (đơn vị trên từng trục), đúng tỉ lệ 0,25 đ.

 + Vẽ đúng mỗi quá trình 0,25 đ  (3 quá trình biến đổi trạng thái 0,75đ)
	1,0 đ


+ Học sinh làm đúng kết quả bằng cách giải khác vẫn cho điểm tối đa.

+ Học sinh sai hoặc không có hai đơn vị trở lên trừ 0,25 điểm.

	Tuần
	:
	9 (15/03/2020 – 21/03/2020)

	Ngày soạn 
	:
	14/03/2020

	Lớp dạy
	:
	

	CHƯƠNG VI
	
	CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

	Tiết 56
	
	NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.


- Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc nhiệt độ và thể tích.


- Nêu được các vd cụ thể về thực hiện công và truyền nhiệt.


- Viết được công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra, nêu được tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.

2. Kỹ năng


- Giải thích một cách định tính một số hiện tượng đơn giản về thay đổi nội năng.


- Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giải các bài tập ra trong bài và các bài tập tương tự.

3. Thái độ

- Hào hứng thực hiện các nhiệm vụ 

-Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

-Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.

-Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác.

- Các năng lực thành phần
+ Kiến thức: K1, K3, K4

           



+ Phương pháp:P2, P5, P7, P8.

           



+ Trao đổi thông tin: X6,X7, X8.

           



+ Cá thể:C1,C2 

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên : Thí nghiệm ở hình 32.1a và 32.1c SGK.

            Phiếu học tập:

2. Học sinh : Ôn lại các kiến thức về cơ năng,nhiệt năng,các hình thức truyền nhiệt,công thức tính nhiệt lượng,phương trình câc bằng nhiệt đã học ở THCS.
                        Phiếu học tập

III. CÁC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỌC
	Hoạt động Giáo Viên
	Hoạt động Học sinh

	A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG(5phút)

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Gv chiếu ti vi ô chữ và nêu thể lệ trò chơi

Yêu cầu các cá nhân chọn và trả lời 

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Từ từ khóa của ô chữ .

-Hỏi HS:Theo các em phần lớn năng lượng đang được con người sử dụng là dạng năng lượng nào ?

(Phần lớn năng lượng mà con người đang sử dụng lại được khai thác chính từ năng lượng này:NỘI NĂNG(giới thiệu chương mới,bài mới.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập

-Làm việc cá nhân chọn hàng ngang và trả lời

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

-Các cá nhân lần lượt trả lời hoàn thành ô chữ

-trả lời câu hỏi của GV:điện năng,cơ năng,nhiệt năng...

-Tiếp nhận mục tiêu bài học


	                                          B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội năng và sự biến đổi nội năng

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phân công các câu hỏi cho các nhóm hoàn thành PHT số 1
-Theo dõi các nhóm làm việc
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Cho điểm cộng cho các nhóm, cá nhân có kết quả báo cáo hoặc nhận xét tốt.

-Chuẩn xác lại kiến thức đúng(chiếu slide 4,5,6,7,8).
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tiếp nhận nội dung (phiếu học tập số 1)

- Các nhóm, dưới sự phân công nhiệm vụ của nhóm trưởng, cùng nghiên cứu, thảo luận các nội dung trong phiếu học tập số 1; thư ký của nhóm ghi lại các kết quả đã được thảo luận.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
*Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

* Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.




	                                         Hoạt động 2. Tìm hiểu các cách làm thay dổi nội năng.

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi trên phiếu học tập số 2:

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV kết luận vấn đề
Chiếu slide 9,10,11,12
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Tiếp nhận nội dung (phiếu học tập số 2)

- Các nhóm, dưới sự phân công nhiệm vụ của nhóm trưởng, cùng nghiên cứu, thảo luận các nội dung trong phiếu học tập số 2; thư ký của nhóm ghi lại các kết quả đã được 

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

*Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

* Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

-Ghi chép kiến thức cần nhớ


	Hoạt động 3: Tìm hiểu về nhiệt lượng,ôn lại công thức tính nhiệt lượng.

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi trên phiếu học tập số 3:

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Chuẩn xác kiến thức cho HS cần nhớ. 

Chiếu slide 13,14,15.16
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tiếp nhận nội dung (phiếu học tập số 3)

- Cá nhân thực hiện 

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
*Cá nhân trả lời 

* Quan sát hình ảnh trên ti vi và ghi nhận kiến thức:




	                                          C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi trên phiếu học tập số 4:

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Cho điểm cộng cho các nhóm, cá nhân có kết quả báo cáo hoặc nhận xét tốt.

-Chính xác lại kết quá của HS.
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tiếp nhận nội dung (phiếu học tập số 4)

- Các nhóm, dưới sự phân công nhiệm vụ của nhóm trưởng, cùng nghiên cứu, thảo luận chọn và giải thích đáp án, thư ký của nhóm ghi lại các kết quả đã được thảo luận.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
*Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

* Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

Câu 1.C             Câu 2.A

Câu 3.B            Câu 4.C

Câu 5.D            Câu 6.


	                                          C.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu  về hiệu ứng nhà kính.

-Tìm hiểu ứng dụng của nội năng và độ biến thiên nội năng trong kĩ thuật và đời sống.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV giải đáp thắc mắc của HS qua face nhóm các lớp. 
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tiếp nhận nội dung 

- Hs tự hoạt động cá nhân và thảo luận nhóm ở nhà qua face nhóm lớp hoàn thành nhiệm vụ.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Trao đổi với bạn và GV qua face nhóm của lớp.


PHIẾU HỌC TẬP:

- PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1.1. Các phân tử cấu tạo nên vật có động năng và thế năng không?vì sao? 

1.2. Nội năng là gì?đơn vị của nội năng?
1. 3.Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật(C1 sgk)?

1.4. Chứng tỏ nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ?(C2 sgk)

1.5 .Độ biến thiên nội năng là gì?Công thức tính?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

2.1.Cho một đồng xu bằng kim loại và một lượng khí chứa trong xi lanh,em hãy nghĩ những cách để làm biến đổi nội năng của các vật trên?
Từ đó hãy nêu các cách làm biến đổi nội năng của một vật,nêu đặc điểm của mỗi cách?Viết công thức tính độ biến thiên nội năng?

2.2. So sánh sự thực hiện công và sự truyền nhiệt

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
3.1.Nhiệt lượng là gì?nhiệt lượng có phải là một dạng năng lượng hay không?

Viết công thức tính nhiệt lượng đã học ở lớp 8?

3.2.Nhắc lại các hình thức truyền nhiệt đã học ở lớp 8?mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt ở hình 32.3 sgk?

3.3. Viết phương trình cân bằng nhiệt đã học ở lớp 8?

3.4. So sánh công và nhiệt lượng.

- PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4. Luyện tập và vận dụng
Câu 1.Nội năng của một vật là

A.tổng động năng và thế năng của vật

B.tổng công và nhiệt nhiệt mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt

C.tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật

D.nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 2. Nội năng của một lượng khí lí tưởng có tính chất nào sau đây?

A.chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

B.phụ thuộc vào thể tích

C.phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích

D.không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích

Câu 3. Đun nóng khí trong 1 bình kín bằng đèn cồn.Kết luận nào sau đây sai?

A.nội năng của khí tăng lên

B.Thế năng của các phân tử khí tăng lên

C.động năng của các phân tử khí tăng lên

D.Đèn truyền nội năng cho khối khí

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.

C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt.

D. Một vật lúc nào cũng có nội năng do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.

Câu 5: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?


A.cọ xát vật lên mặt bàn

B.đốt nóng vật


C.làm lạnh vật


D.đưa vật lên cao

Câu 6: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0.105kg, được nung nóng đến 1420C vào 1 cốc nước ở 200C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 420C. Tính lượng nước trong cốc. Coi nhiệt lượng truyền cho cốc và môi trường bên ngoài là không đáng kể. Biết cnhôm= 880J/kg.K, cnước = 4200J/kg.K
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	CHƯƠNG VI
	
	CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

	Tiết 57,58
	
	CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu và viết được biểu thức của nguyên lý I của nhiệt động lực học (NĐLH); nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong biểu thức.

- Phát biểu được nguyên lý II của NĐLH.

2. Kỹ năng

- Chứng minh được biểu thức của nguyên lí N ĐLH đối với quá trình đẳng tích có dạng: ΔU = Q

- Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài học và các bài tập tương tự.

- Vận dụng được nguyên lý thứ II của NĐLH để giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt.
3. Thái độ

- Hào hứng thực hiện các nhiệm vụ 

-Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

-Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.

-Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác.

- Các năng lực thành phần
+ Kiến thức: K1, K3, K4

           



+ Phương pháp:P2, P5, P7, P8.

           



+ Trao đổi thông tin: X6,X7, X8.

           



+ Cá thể:C1,C2 

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh mô tả chất khí thực hiện công.
2. Học sinh: Ôn lại bài “sự bảo tòan năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt” (bài 27, vật lý 8).

III. CÁC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	GHI CHÚ

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Chiếu Video động cơ xe máy, ô tô
-Cho học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: tại sao phải có bộ phận làm lạnh, tại sao các động cơ này phải tỏa một phần nhiệt lượng vào khí quyển?

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.Dẫn dắt đưa vào bài mới
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Xem Video
-Thảo luận nhóm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện một nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phát phiếu HT1: 

-Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Nhận phiếu HT 1 và thực hiện nhiệm vụ.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	I.Nguyên lý I nhiệt động lực học
1.Phát biểu

-Phát biểu: sgk

-Biểu thức:
[image: image175.wmf]D

U = A + Q
-Qui ước về dấu:

Q > 0: Vật nhận nhiệt 

Q < 0: Vật truyền nhiệt

A > 0: Vật nhận công

A < 0: Vật thực hiện công

2.Vận dụng

-Quá trình đẳng tích

+A = p.(V2-V1) = 0

+
[image: image176.wmf]D

U = Q
Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà khí nhận được dùng tăng nội năng. Quá trình đẳng tích là quá trình truyền nhiệt


	HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phát phiếu HT2: 

-Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.

2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

-Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Nhận phiếu HT 2 và thực hiện nhiệm vụ.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	I.Nguyên lý II nhiệt động lực học

1.Phát biểu của Clau-di-út:
2.Phát biểu của Các-nô:
3.Vận dụng: 
-Mỗi động cơ nhiệt đều có 3 bộ phận cơ bản

+Nguồn nóng: để cung cấp nhiệt lượng

+Bộ phận phát động : Gồm tác nhân và thiết bị phát động

+Nguồn lạnh:để thu nhiệt lượng do tác nhân toả ra

-Hiệu suất động cơ
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+Q1 (J):Nhiệt lượng lấy từ nguồn nóng.

+Q2(J): Nhiệt lượng nhường cho nguồn lạnh.

+A= Q1-Q2 (J):Công có ích của động cơ.


	C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phiếu học tập số 3
-Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Nhận xét các câu trả lời của các nhóm và thống nhất đáp án.

	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Nhận phiếu HT 3, thảo luận trong nhóm, trả lời câu hỏi

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu, giải thích đáp án và phương án nhiễu các nhóm còn lại, nhận xét, đánh giá.
	III.Vận dụng, luyện tập
Câu 1.
Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.




	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Phiếu học tập số 4

-Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh (phần này học sinh về nhà tự tìm hiểu)
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Nhận phiếu HT 3, thảo luận trong nhóm, trả lời câu hỏi

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	-Trong quá trình đẳng áp

 (U=A + Q

Trong quá trình đẳng áp, nhiệt lượng mà chất khí nhận được một phần làm tăng nội năng của nó, một phần biến thành công. 

-Trong quá trình đẳng nhiệt 

+
[image: image178.wmf]0

0

=

D

Þ

=

D

U

T


+A + Q = 0

Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng truyền cho chất khí được chuyển thành công.


E. CÂU HỎI HỌC TẬP
Phiếu học tập 1

C 1. Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học?
C 2. Viết biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học?

C 3. Nêu các quy ước về dấu nguyên lý I nhiệt động lực học?

C 4. Viết biểu thức nguyên lý I NĐLH cho các quá trình đẳng tích?

C 5. Nhận xét sự trao đổi nhiệt lượng trong quá trình đẳng tích?

Phiếu học tập 2

C 6. Phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học theo cách Clau-di-út?
C 7. Phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học theo cách Các nô?
C 8. Trả lời C3/178 SGK?
C 9. Vận dụng nguyên lý II NĐLH vào trong đời sống và kĩ thuật, nêu cấu tạo của động cơ nhiệt ?
C 10. Theo nguyên lý II, bộ phận phát động không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được Q1 thành công cơ học A, do đó còn phần nhiệt lượng Q2 còn lại chưa chuyển hóa hết. Từ đó em hãy viết biểu thức hiệu suất của động cơ nhiệt ?
Phiếu học tập 4

C 11. Viết biểu thức nguyên lý I NĐLH cho các quá trình đẳng áp?

C 12. Nhận xét sự trao đổi nhiệt lượng trong quá trình đẳng áp?

C 13. Viết biểu thức nguyên lý I NĐLH cho các quá trình đẳng nhiệt?

C 14. Nhận xét sự trao đổi nhiệt lượng trong quá trình đẳng nhiệt?

Phiếu học tập 3

C 1. Trong hệ thức của nguyên lý I NĐLH ΔU=A+Q, nếu thực hiện công và nhận nhiệt thì

A.A>0;Q>0.


B.A<0;Q<0.

C.A<0;Q>0.


D.A>0;Q<0.

C 2. Nhận xét nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ?

A.ΔU=Q với Q<0.


B.ΔU=Q với Q>0.

C.ΔU=A với A>0.


D.ΔU =A với A<0.

C 3. Định luật, nguyên lí vật lí nào cho phép ta giải thích hiện tượng chất khí nóng lên khi bị nén( ví dụ không khí bị nén trong bơm xe đạp) ?
A. Định luật bảo toàn cơ năng.
B. Định luật bảo toàn động lượng.

C. nguyên lý I nhiệt động lực học.
D. nguyên lý II nhiệt động lực học.
C 4. Trong hệ thức của nguyên lý I NĐLH ΔU=A+Q, với quy ước:
A. Q>0: hệ truyền nhiệt.
B. Q<0: hệ nhận nhiệt.

C.A<0: hệ nhận công.

D.A>0: hệ nhận công.

C 5. Gọi (U, A, Q lần lượt là độ biến thiên nội năng, công, nhiệt lượng. Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình làm lạnh khí đẳng tích.

A. (U = Q với Q > 0

B. (U = Q với Q < 0

C. (U = A với A > 0

D. (U = A với A < 0

C 6. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J . Độ biến thiên nội năng của khí là:
A.80J.

B.100J.

C.120J.


D.20J.

C 7. Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,6.104 J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,2.104 J. Tính hiệu suất của động cơ. 

A. 11%
B.   12,5 %

C. 1,1  %

D.1,25 %
C 8. Một khối khí được nhốt  trong một xilanh, sau khí đã nhận một lượng nhiệt lượng lượng 3,5J thì sinh công đầy pittông đi một đoạn 5cm với một lực có độ lớn là 20N. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu?

A. 25J.


B. 2,5J.

C. 45J
.
D. 4,5J.
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